Tuần 14:
Tiết 53: CHƠI CHỮ
I . TÌM HIỂU BÀI
1 – Thế nào là chơi chữ:

a. Ví dụ/sgk/163
b. Nhận xét
- Lợi 1: thuận lợi, lợi lộc.
- Lợi 2: cái lợi ( nướu răng ).
-> Dựa trên hiện tượng từ đồng âm khác nghĩa. -> Chơi chữ.

2.  Các lối chơi chữ:
a. Ví dụ/sgk/164
b. Nhận xét
-Ranh tướng, nồng nặc 
-> dùng lối nói trại âm.
-Mênh mông muôn mẫu một màu mưa.....
- > Điệp phụ âm (M)
Cá đối -> cối đá
 Mèo cái -> mái kèo
-> Dùng lối nói lái.
- Sầu riêng 1: Tính từ): chỉ 1 trạng thái tâm lí tiêu cực cá nhân;
- Sầu riêng 2: (DT chung): chỉ 1 loại quả ở miền Nam.
-> dùng từ đồng âm.

- Sầu riêng # Vui chung (TT): chỉ 1 trạng thái tâm lí tích cực tập thể.
-> dùng từ trái nghĩa.

II – Ghi nhớ: 
           SGK / 164, 165.
 Củng cố - luyện tập:
  
Hướng dẫn về nhà: 
          - Chuẩn bị bài:  tự đọc: Làm thơ lục bát








Tiết 54: KHUYẾN KHÍCH TỰ ĐỌC: LÀM THƠ LỤC BÁT
I. TÌM HIỂU BÀI
Luật thơ lục bát
a. Ví dụ/sgk/

b. Nhận xét
a. Số câu, số tiếng:
- Số tiếng: 
+ câu trên 6 tiếng -> câu lục     
+ câu dưới 8 tiếng -> câu bát   
-> cặp câu
- Số câu: không hạn định
b. Luật bằng trắc:
   Anh đi anh nhớ quê nhà
     B   B   B     T     B    B
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
  T     B     B       T         T    B   B      B
    Nhớ ai dãi nắng dầm sương
       T   B   T     T      B      B
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
  T    B  T     T     B       B       B    B

-> Các tiếng 1,3,5,7 không bắt buộc theo luật. Tiếng thứ 2,6,8 là thanh bằng, tiếng thứ 4 thường là thanh trắc.
c. Vần: tiếng thứ sáu câu lục và câu bát vần với nhau: vần bằng.
d. Nhịp: 2/2/2; 4/4; 2/2/2; 2/2/2/2 -> nhịp chẵn

*Bài học:
- Lục bát là thể thơ độc đáo của văn học Việt Nam.
- Mô hình luật thơ:
	    Tiếng

Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	-
	B
	-
	T
	-
	BV
	
	

	8
	-
	B
	-
	T
	-
	BV
	-
	BV



II. GHI NHỚ/SGK/156
 Củng cố - luyện tập:

Hướng dẫn về nhà: 
          - Chuẩn bị bài: Chuẩn mực sử dụng từ



Tiết 55: CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ
I. Phân tích ngữ liệu
1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả
- Dùi->vùi
- Tập tẹ->bập bẹ
- Khoảng khắc->khoảnh khắc
2. Sử dụng từ đúng nghĩa
- Sáng sủa–> tươi đẹp
- Cao cả -> sâu sắc
- Biết -> có
3. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ
- Hào quang-> hào nhoáng.
- Ăn mặc-> Cách ăn mặc (sự ăn mặc)
- Bỏ với nhiều, thay bằng từ rất thảm hại.
- Giả tạo phồn vinh-> phồn vinh giả tạo.
4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách
- Lãnh đạo-> cầm đầu.
- Chú hổ -> Con hổ (nó).
5. Không lạm dụng từ địa phương và từ Hán Việt
- Dùng từ nhi đồng (HV) câu văn thiếu tự nhiên, không trong sáng.
- Răng (sao), rứa (thế) khó hiểu với người ngoài địa phương.
III. Luyện tập
a. Nhỏ nhen -> nhỏ bé (nhỏ) => Sai về nghĩa
b. Thủy mạc -> thủy mặc -> sai chính tả
c. Con gái -> phụ nữ Việt Nam (sắc thái biểu cảm)
*Củng cố:
*Hướng dẫn về nhà: Hoàn thành bài tập
- soạn bài mới: Ôn tập văn biểu cảm.
  








Tiết 56: ÔN TẬP VĂN BẢN BIỂU CẢM
I. TÌM HIỂU BÀI
1. Đặc điểm của văn bản biểu cảm

2. Bố cục bài văn biểu cảm

3. Cách lập ý cho bài văn biểu cảm

4. Yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
- Thông qua miêu tả và kể để hình dung ra đối tượng từ đó gửi gắm, bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Tự sự và miêu tả do tình cảm, cảm xúc chi phối. Miêu tả và tự sự làm giá đỡ cho tình cảm, cảm xúc được bộc lộ một cách tự nhiên, chân thực và sâu sắc hơn.


[bookmark: _GoBack]II. Lập dàn bài cho đề văn:
Cảm nghĩ mùa xuân. 
1. Tìm hiểu đề, tìm ý:
- Thể loại: văn biểu cảm
- Đối tượng: mùa xuân
- Phạm vi: tình cảm, cảm xúc với mùa xuân
2. Lập dàn bài:
a. Mở bài
Giới thiệu mùa xuân và ấn tượng, cảm xúc chung về mùa xuân.
b. Thân bài
- Cảm xúc về đặc điểm của mùa xuân
- Cảm xúc, suy nghĩ về ý nghĩa của mùa xuân
+ Mùa xuân đem đến cho muôn loài sức sống:
/ Thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông 
c. Kết bài
- Khẳng định tình cảm của em với mùa  xuân, mong ước về mùa xuân
 Củng cố - luyện tập:
  
Hướng dẫn về nhà: 
          - Chuẩn bị bài: Mùa xuân của tôi






